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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 2 
 

STT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP 

 

1.  
1056010061 Nguyễn Văn Vủ XH10 01652983207 

2.  
1056010007 Nguyễn Thị Thúy Hằng XH10 01672437449 

3.  
1156010043 Võ Hoàng Lê Vy XH11 01255346517 

4.  
1056012008 Trần Thị Thu Hằng XH10 0906312298 

5.  
0956012029   Nguyễn Thị Thu Minh XH09 0906 797 161 

6.  
1056012047 Nguyễn Thị Thủy XH10  

7.  
1156020027 Trần Thị Thơm CT11 01222619054 

8.  
111C690030 Lê Thị Lộc CD11  0974 706 745 

9.  
111C690039 Phạm Ngô Hiền Ngọc CD11 01687360566 

10.  
1056022002 Hoàng Trần Trâm Anh CT10 01647.135.117 

11.  
1056010063 Nguyễn Thị Bảo Yến XH10  

12.  
111C690003 Lý Quỳnh Anh CD11  

13.  
111C690014 Nguyễn Thị Thu Hà CD11 01667231637 

14.  
0856020048 Trần Thị Tuyết CT08 01267527423 

15.  
111C690077 Nguyễn Hoàng Lê Vũ CD11 0966 004 767 

16.  
1056010046 Từ Thị Hoài Thu XH10 09.8692.8692 

17.  
111C690028 Nguyễn Phi Long CD11 01693619869 

18.  
111C690013 Nguyễn Thị Thu Hà CD11 01632464834 

19.  
111C690052 Đào Xuân Tâm CD11 01675714541 

20.  
111C690015 Trần Ngọc Hào  CD11 01666 999 774 

21.  
1056010015 Nguyễn Thị Huyền XH10 01649694143 

22.  
111C690047 Trần Thị Hồng Soa CD11 01675714541 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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23.  
111C690040 Phan Thị Trường Nhân CD11 01673872900 

24.  
111C690043 Phạm Thị Kim Oanh CD11 01659605361 

25.  
1056012043 Dương Văn Thìn XH10 01646 858 768 

26.  
111C690064 Nguyễn Thị Lệ Trinh CD11 01885968114 

27.  
111C690031 Nguyễn Thị Lưu CD11 01657959665 

28.  
 Chu Văn Thành 

 

 0973894931 

29.  
 Hoàng Văn Tiến 

 

 0987372155 

30.  
 Nguyễn Thị Thúy 

 

 01675720755 

31.  
 Tạ Thị Mai Anh 

 

 01656134892 

32.  
 Vũ Thị Thảo 

 

 01646505385 

33.  
 Đoàn  Bảo Quyên 

 

 01585522187 

34.  
 Nguyễn Thị Thanh Tiền 

 

 01657005313 

35.  
 Lê Thị Ngọc Ánh 

 

 01649764148 

36.  
 Nguyễn Thị Cẩm Tú 

 

 0984507200 

37.  
 Nguyễn Thị Cúc 

 

 01656134817 


